
Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản lý

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ lãnh 

đạo

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản lý

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ lãnh 

đạo

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản lý

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ lãnh 

đạo

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản lý

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ lãnh 

đạo

1 1 Nguyễn Minh Thái Giám đốc X

2 2 Bố Xuân Thành Phó Giám đốc X

3 3 Trần Thị Thu Thiên Phó Giám đốc X

4 4 Nguyễn Xuân Duy Phó Giám đốc X

5 1 Phan Thị Tuyết Trinh Phó Trưởng phòng X

6 2 Trần Quốc Lợi Chuyên viên X

7 3 Bùi Thị Khánh Quý Chuyên viên X

8 4 Phạm Ngọc Đỉnh Chuyên viên

9 5 Trần Văn Hiến Nhân viên X

10 6 Đinh Văn Hổ Nhân viên X

11 7 Huỳnh Ngọc Hải Nhân viên X

12 8 Trịnh Thị Tứ Nhân viên X

13 9 Đỗ Thanh thiên Nhân viên X

14 1 Nguyễn Thị Kim Vinh Trưởng phòng X

15 2 Lê Nhân Tố Phó Trưởng phòng X

16 3 Lê Thị Ngà Chuyên viên X

17 4 Lương Thị Kim Thu Chuyên viên X

18 5 Đặng Thị Ngọc Bích Chuyên viên X

19 6 Nguyễn Hữu Trí Chuyên viên X

20 7 Trần Thị Mai Công Viên Chuyên viên X

21 1 Nguyễn Thị Ánh Hồng Phó Trưởng phòng X

22 2 Nguyễn Thị Minh Tuyết Phó Trưởng phòng X

23 3 Trần Hoài Hương Phóng viên X

24 4 Lương Thế Hùng Phát thanh viên X

25 5 Lê Phương Thảo Biên tập viên X

26 6 Tạ Thị Vinh Phóng viên X

27 7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Biên tập viên X

28 8 Nguyễn Thị Hồng Vy Biên tập viên X

29 9 Phạm Hòa Diệu Biên tập viên X

30 10 Nguyễn Thị Trúc Quyên Biên tập viên X

31 11 Hồ Anh Dũng Phát thanh viên X

32 12 Trần Ngọc Lan Vy Phát thanh viên X

33 13 Lê Nguyễn Ánh Xuân Phát thanh viên X

34 14 Nguyễn Hoàng Phát Phát thanh viên X

35 1 Bạch Văn Hải Trưởng phòng X

36 2 Mai Thị Thúy Hằng Phó Trưởng phòng X

37 3 Bùi Hữu Tầm Phó Trưởng phòng X

38 4 Nguyễn Tấn Minh   Phóng viên X

Ban 

Giám 

đốc

(04)

Phòng 

Thời 

sự

(18)

Họ và tên

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CBVC NĂM 2024

Chức danh/ Chức vụ

Phòng 

Tổ 

chức 

và 

Hành 

chính

(09)

Phòng 

Dịch 

vụ và 

Quảng 

cáo

(07)

Phòng 

Biên 

Tập

(14)

Số 

TT

Phòng/ 

ban

(Kèm theo Báo cáo số 1751/BC-ĐPTTH ngày 26/11/2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận)

Viên chức Viên chức

Không xét 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NINH THUẬN

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

Viên chức

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm 

vụ nhưng còn hạn 

chế về năng lực 

Không hoàn thành 

nhiệm vụ

Cán 

bộ, 

công 

chức 

lãnh 

đạo

Cán 

bộ, 

công 

chức 

lãnh 

đạo

Cán 

bộ, 

công 

chức 

lãnh 

đạo

Cán 

bộ, 

công 

chức 

lãnh 

đạo

Viên chức



Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản lý

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ lãnh 

đạo

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản lý

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ lãnh 

đạo

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản lý

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ lãnh 

đạo

Viên 

chức 

lãnh 

đạo, 

quản lý

Viên 

chức 

không 

giữ 

chức 

vụ lãnh 

đạo

Họ và tên Chức danh/ Chức vụ
Số 

TT

Phòng/ 

ban

Viên chức Viên chức Viên chức

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm 

vụ nhưng còn hạn 

chế về năng lực 

Không hoàn thành 

nhiệm vụ

Cán 

bộ, 

công 

chức 

lãnh 

đạo

Cán 

bộ, 

công 

chức 

lãnh 

đạo

Cán 

bộ, 

công 

chức 

lãnh 

đạo

Cán 

bộ, 

công 

chức 

lãnh 

đạo

Viên chức

39 5 Ngô Đình Hùng Biên tập viên X

40 6 Trần Công Phong Phóng viên X

41 7 Bá Minh Triều Phóng viên X

42 8 Nguyễn Văn Quỳnh Phóng viên X

43 9 Nguyễn Quốc Hưng Phóng viên X

44 10 Châu Thị Mộng Thu Biên tập viên X

45 11 PaTâu Asah Xuyến Quay phim viên X

46 12 Nguyễn Thu Trình Biên tập viên X

47 13 Nguyễn Thị Lê Na Phóng viên X

48 14 Nguyễn Minh Tuấn Phóng viên X

49 15 Nguyễn Thị Khánh Hằng Biên tập viên X

50 16 Hán Thị Sơn Ca Phát thanh viên X

51 17 Lê Mai Thanh Trường Biên tập viên X

52 18 Chammalea Phương Trân Phát thanh viên X

53 1 Trần Anh Sơn Trưởng phòng X

54 2 Nguyễn Ngọc Thuận Phó Trưởng phòng X

55 3 Hà Văn Linh Phó Trưởng phòng X

56 4 Nguyễn Thị Thùy Trinh Phó Trưởng phòng X

57 5 Nguyễn Trọng Xanh Kỹ sư X

58 6 Huỳnh Văn Thảo Kỹ thuật viên X

59 7 Lê Bình Phúc Kỹ sư X

60 8 Nguyễn Trung Thành Kỹ sư X

61 9 Trần Văn Vũ Kỹ sư X

62 10 Võ Trung Kiên Kỹ thuật viên X

63 11 Nguyễn Thái Huy Kỹ sư X

64 12 Lê Văn Đoàn Kỹ sư X

65 13 Trương Thanh Tâm Kỹ sư X

66 14 Nguyễn Thị Thanh Thảo Kỹ sư X

67 15 Lê Văn Điểm Kỹ sư X

68 16 Lê Ngọc Thị Mỹ Hạnh Kỹ thuật viên X

69 17 Chu Việt Hải Kỹ sư X

70 18 Hàng Lệ Thanh Kỹ sư X

71 19 Nguyễn Kỳ Tình Kỹ sư X

72 20 Nguyễn Chín Kỹ sư X

73 21 Trần Minh Hùng Kỹ sư X

74 22 Lê Thị Thu Dung Kỹ sư X

75 23 Lê Tiến Phong Kỹ sư X

76 24 Phạm Thị Minh Thư Kỹ sư X

77 25 Phạm Thị Xuân Hồng Kỹ sư X

78 26 Nguyễn Minh Vũ Kỹ sư X

79 27 Trương Khắc Trung Kỹ sư X

0 2 7 4 10 54 0 0 1 0 0 0

Phòng 

Kỹ 

thuật 

và 

Công 

nghệ

(27)

Phòng 

Thời 

sự

(18)

TỔNG CỘNG
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